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SỔ GIÁO ÁN 
LÍ THUYẾT
HỌC PHẦN: 
VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG 1 



SỐ TIẾT TRÊN LỚP:        45               SỐ TÍN CHỈ: 
   03
LỚP:

    KHÓA:   
NĂM HỌC: 

HỌ TÊN GV : 

Giáo án số : 01
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 00 
 Thực hiện ngày:     /     / 201    
   TUẦN 1
Tên bài học:   Chương I. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM


           

Bài 1. Những khái niệm mở đầu. Vận tốc. Gia tốc
Mục tiêu: Xác định quỹ đạo từ phương trình chuyển động. Định nghĩa vận tốc. Gia tốc.
I.ỔN ĐỊNH LỚP    
II. GIẢNG BÀI MỚI: thời gian 45 phút
- Đồ dùng dạy học: tài liệu, phấn, bảng.

	T
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	– Giới thiệu chương trình VLĐC 1. 
– Nhắc nhở các phần SV tự nghiên cứu. 
– Giới thiệu tài liệu tham khảo.

– Hướng dẫn cách thu nhập tài liệu từ internet.

– Hướng dẫn phương pháp học tập, nghiên cứu.
    + Cách tham gia xây dựng bài trong lớp.
    + Phương pháp giải bài tập vật lí.
    + Cách làm việc nhóm.

– Hướng dẫn cách viết bài trên lớp và lúc tự ngh.cứu ờ nhà.

– Qui định thống nhất với GV về cách tính điểm.

· GV đưa yêu cầu cần đạt trong môn học.
	15’
	GV hướng dẫn.

SV ghi nhận.

	2 
	(Khởi động tư duy) 
	5’
	GV tung một viên kẹo cho 1 SV chụp và hỏi việc chụp viên kẹo có dễ không? Nếu một robot chụp thì có được không? Robot phải tính ra sao?
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	I.Những khái niệm mở đầu
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	15’


	GV hướng dẫn tổng quát.
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II. Vận tốc
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5’
	GV hướng dẫn.

SV ghi nhận.
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III. Gia tốc
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	GV hướng dẫn.
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III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  

· PTCĐ 
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IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các bài tập trong giáo trình.  
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………


THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày      tháng    năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga




Giáo án số : 02
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 01 
 Thực hiện ngày:     /10 / 201    
   TUẦN 1
Tên bài học:
bài 2. Một số dạng chuyển động cơ học đặc biệt 

Mục tiêu: 
Chuyển động thẳng thay đổi đều, chuyển động tròn, chuyển động với gia tốc không đổi, dao động điều hòa thẳng.
I.ỔN ĐỊNH LỚP   

II. GIẢNG BÀI MỚI: thời gian 45 phút
- Đồ dùng dạy học: tài liệu, phấn, bảng.

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	(Khởi động tư duy)

	5’
	

	2 
	I. Chuyển động thẳng thay đổi đều
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EMBED Equation.3[image: image9.wmf]t
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VD: v0 = 0 ;  v = 2m/s  ;  t =1s   (  s = ?  

	5’
	GV hướng dẫn cách tìm ra các công thức.

SV ghi nhận.

	3 
	II. Chuyển động tròn
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VD: n0 = 0 ;  n = 100rpm  ;  t = 20s   (  số vòng quay N = ?  

	10’
	GV hướng dẫn.

GV giải thích vì sao sử dụng vận tốc góc trong chuyển động tròn.

Chú ý cách xác định chiều của 
[image: image13.wmf]w
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Revolutions per minute (rpm, RPM, rev/min, r/min, r.min−1)
GV so sánh sự tương đồng với chuyển động thẳng.



	4 
	III. Chuyển động với gia tốc không đổi
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                                    (    quỹ đạo có dạng parabol 

	15’
	GV nhắc lại về việc phân tích thành 2 chuyển động và vectơ vận tốc cũng được phân tích.

SV ghi nhận các công thức




III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  

· So sánh các biểu thức trong chuyển động thẳng với chuyển động quay. (để dễ nhớ)

· Nhắc lại việc áp dụng các công thức chuyển động thẳng vào chuyển động có gia tốc không đổi.

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các bài tập chưa giải trong giáo trình.
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày      tháng    năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga


Giáo án số : 03
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 02 
      Thực hiện ngày:     /     / 201
Tên bài học:
BÀI TẬP

Mục tiêu: 
– Giải được các bài tóan cơ bản.



– Hiểu rõ hơn về lí thuyết.
I.ỔN ĐỊNH LỚP   

II. GIẢNG BÀI MỚI: thời gian 45 phút
- Đồ dùng dạy học: tài liệu, phấn, bảng.

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Phương pháp giải bài tập 

	5’
	GV nhắc các bước giải BT, cách ghi đơn vị, ghi số liệu kết quả.

	2 
	Bài tập 1  

Xác định quỹ đạo các vật cđ theo pt:
a.  
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	30’
	GV làm mẫu 1 bài
5 SV thực hiện cùng lúc. 
GV chỉnh sửa.

	3 
	Bài tập 2
    Chiếc xe có lốp tốt và chạy trên đường khô có thể phanh với độ giảm tốc là 4,92 m/s2 (giả sử không đổi). 

a.  Nếu xe có tốc độ 24,6 m/s thì cần bao lâu để dừng? 
b. Trong thời gian đó xe đi được bao xa? 
	10’
	SV thực hiện.

GV chỉnh sửa.

	4 
	Bài tập 3
         Một vôlăng đang quay với vận tốc 1800 vòng/phút thì bị hãm. Sau khoảng thời gian 0,1s vận tốc quay còn 900 vòng/phút. Coi chuyển động là chậm dần đều. Tính: a. Gia tốc góc. b. Số vòng mà vôlăng quay được trong khoảng thời gian hãm nói trên?
	
	GV hướng dẫn công thức liên hệ giữa n với (
SV thực hiện.

GV chỉnh sửa.

	5 
	Bài tập 4
       Một vật được bắn lên với tốc độ ban đầu v0 = 30 m/s từ mặt đất vào một cái bia đặt trên mặt đất cách xa X=20m. 

Hãy tìm hai góc bắn?
	
	SV thực hiện.

GV chỉnh sửa.


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  

· Tóm tắt lại lí thuyết.

· Vắn tắt cách giải BT.

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các bài tập chưa giải trong đề cương. 
- SV tự nghiên cứu bài 3. Các định luật Newton và Định lý động lượng. 
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày      tháng    năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga


Giáo án số : 04
   Số tiết: 06 
   Tổng số tiết đã giảng: 03 
      

TỰ HỌC TUẦN 1    
Tên bài học:

Chương II. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM 

 Bài 3. Các định luật Niutơn. Các định lí về động lượng
Mục tiêu: 
+ Tìm hiểu ba định luật Niutơn và hai định lí về động lượng.

+ Tìm hiểu ý nghĩa các định lí về động lượng.

I. NỘI DUNG TỰ HỌC: 

1.Các định luật Niutơn
2.Các định lí về động lượng

II. CÂU HỎI BÀI THU HOẠCH: 

Sinh viên tự ra 1 câu hỏi trắc nghiệm về phần tự học trên (Bao gồm 1 câu hỏi + 1 đáp án đúng + 3 đáp án sai). Khuyến khích đề hỏi về lý thuyết. Trường hợp đề tính toán: 

· Đáp án A tính chính xác.

· Đáp án B tính lại nhưng cố tình chưa chỉnh đơn vị gây sai.
· Đáp án C tính lại nhưng trong quá trình biến đổi công thức bị sai.
· Đáp án D tính lại nhưng bị nhầm số liệu của các đại lượng.

Nếu không tính toán, có thể hỏi về việc tăng giảm các đại lượng sẽ dẫn đến việc thay đổi như thế nào các đại lượng liên quan.

III. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày      tháng    năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga


Giáo án số : 05
   Số tiết: 02 
   Tổng số tiết đã giảng: 03 
      Thực hiện ngày:     /     / 201
Tên bài học:  Chương II. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM



Bài 4. Ứng dụng các phương trình cơ học 

Mục tiêu: 
– Vận dụng các định luật vào một vài chuyển động tiêu biểu.



– Giới thiệu khái niệm không gian và thời gian theo cơ học cổ điển.

I.ỔN ĐỊNH LỚP   
II. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: tài liệu, phấn, bảng.

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Khởi động tư duy
	5’
	

	2 
	Vắn tắt kiến thức bài Các đl Newton







	10’
	


	3 
	I. Ứng dụng phương trình cơ học để khảo sát chuyển động của các vật
    






         
	10’
	SV nghiên cứu tài liệu.

GV hướng dẫn lại các lọai lực liên kết thường gặp.

	4 
	2 . Một ví dụ khảo sát chuyển động
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	35’
	GV hướng dẫn.

SV thực hiện.

GV chỉnh sửa.

Chú ý về chọn hệ vật để T là ngoại lực khi cần tính.

	5 
	II. Moment động lượng

     








	30’
	SV nghiên cứu tài liệu.

GV hướng dẫn vắn tắt bằng trình chiếu PP.

Sử dụng bảng giấy in sẵn, GV cho SV tìm mối tương đồng:

-Động lượng với moment động lượng

-Lực với moment lực

-Moment quán tính với kh.lg

-Đlí động lượng với đlí  moment động lượng

 ( thấy được việc nghiên cứu riêng chuyển động tròn có những đại lượng tương đương như thế nào.

	6 
	III.  Nguyên lí tương đối GalileGalileo 1564-1642 (Italia)







	5’
	SV nghiên cứu tài liệu.

GV hướng dẫn thiết lập công thức tính.

GV giải thích ng.lí bằng ví dụ cụ thể.


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  

· Cách tính bài toán hệ vật.

· Định nghĩa moment động lượng.

· Định lí về moment động lượng.

· Nguyên lí tương đối Galileo

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các bài tập chưa giải trong giáo trình.
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày      tháng    năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga


Giáo án số : 06
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 05 
      Thực hiện ngày:     /     / 201
Tên bài học:
BÀI TẬP

Mục tiêu: 
– Giải được các bài tóan cơ bản.



– Hiểu rõ hơn về lí thuyết.
I.ỔN ĐỊNH LỚP   

II. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: tài liệu, phấn, bảng.

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Bài tập 1
Cho hệ vật như hình vẽ. Cho m = 2 kg và M = 4 kg. 

a. Không cần tính toán, hãy cho biết trong hai vật này 

vật nào phải là vật treo để gia tốc có độ lớn lớn hơn? 

b. Tìm độ lớn này của gia tốc và sức căng của dây?
        
	15’
	GV hướng dẫn bằng hình

SV ghi nhận, giải nhẩm nhanh.

	2 
	Bài tập 2

Ròng rọc không khối lượng, không ma sát.m1 = 4 kg, m2 = 2 kg

Hệ số ma sát giữa m2 và mặt ngang là 0,5.

Mặt nghiêng không ma sát.  Tính gia tốc các vật và sức căng dây. 
	15’
	SV thực hiện.

GV chỉnh sửa.

	3 
	Bài tập 3
Cho hệ vật m0 = m1 = m2 . Khối lượng ròng rọc và dây nối không đáng kể; ròng rọc không ma sát. Hãy tìm gia tốc của hệ vật và tìm sức căng của dây nối m1 với m2? 

Cho hệ số ma sát giữa mặt ngang với hai vật m1 và m2 là như nhau và bằng k.
	15’
	SV thực hiện.

GV chỉnh sửa.


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  

· Tóm tắt lại lí thuyết.

· Vắn tắt cách giải BT.

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các bài tập chưa giải trong giáo trình.
- SV tự nghiên cứu bài 3. Chuyển động của vật rắn. Phần I và II.
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày      tháng    năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga


Giáo án số : 07
   Số tiết: 06 
   Tổng số tiết đã giảng: 03 
      

TỰ HỌC TUẦN 2
Tên bài học: Chương III. ĐỘNG LỰC HỌC HỆ CHẤT ĐIỂM



Bài 3. Chuyển động của vật rắn
Mục tiêu: - Xác định được tọa độ khối tâm của một hệ chất điểm

 
     - Trình bày được nội dung cơ bản phương trình mô tả chuyển động quay của VRxung quanh một trục.

I. NỘI DUNG TỰ HỌC: 

I. Khối tâm

II. Chuyển động của vật rắn

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 

Sinh viên tự ra 1 câu hỏi trắc nghiệm về phần tự học trên (Bao gồm 1 câu hỏi + 1 đáp án đúng + 3 đáp án sai). Khuyến khích đề hỏi về lý thuyết. Trường hợp đề tính toán: 

· Đáp án A tính chính xác.

· Đáp án B tính lại nhưng cố tình chưa chỉnh đơn vị gây sai.

· Đáp án C tính lại nhưng trong quá trình biến đổi công thức bị sai.

· Đáp án D tính lại nhưng bị nhầm số liệu của các đại lượng.

Nếu không tính toán, có thể hỏi về việc tăng giảm các đại lượng sẽ dẫn đến việc thay đổi như thế nào các đại lượng liên quan.
III. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày      tháng    năm 201



Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga


Giáo án số : 08
   Số tiết: 01
   Tổng số tiết đã giảng: 06 
      Thực hiện ngày:     /     / 201
Tên bài học: Chương III. ĐỘNG LỰC HỌC HỆ CHẤT ĐIỂM



Bài 3. Chuyển động của vật rắn
Mục tiêu: - Xác định được tọa độ khối tâm của một hệ chất điểm

 
     - Trình bày được nội dung cơ bản phương trình mô tả chuyển động quay của VRxung quanh một trục.

I.ỔN ĐỊNH LỚP   

II. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: tài liệu, phấn, bảng.

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Khởi động tư duy

	5’
	GV ném một vật rắn lớn làm nó bay và xoay vòng trên không trung và nêu câu hỏi về việc nghiên cứu chuyển động của vật đó bằng cách nghiên cứu từng điểm trên vật có khả thi không? Vì mỗi điểm trên vật chuyển động khác nhau và số lượng điểm rất lớn.

	2 …
	Vắn tắt phần I và II

	10’
	Trọng tâm là mục tiêu sử dụng khối tâm trong nghiên cứu.

GV cần chú ý SV phân biệt khác nhau giữa khối tâm và trọng tâm.

	3 
	III. Phương trình cơ bản của chuyển động quay quanh một trục cố định
 
	25’
	



III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  

· Ý nghĩa khối tâm, cách xác định tọa độ khối tâm.

· Phương trình cơ bản của chuyển động quay.

· Cách tính momen quán tính.

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các bài tập chưa giải trong giáo trình.
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày       tháng      năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga


Giáo án số : 09
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 07 
      Thực hiện ngày:     /     / 201
Tên bài học:  Chương IV.  TRƯỜNG LỰC THẾ – TRƯỜNG HẤP DẪN

                         Bài 6. Trường lực thế. Trường hấp dẫn
Mục tiêu: 
- Trình bày được khái niệm trường lực thế.

I.ỔN ĐỊNH LỚP   

II. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: tài liệu, phấn, bảng.

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I.
Trường lực thế


	40’
	Sv tự nghiên cứu tài liệu.

GV nhắc lại các ý chính.

(nếu có thể nên để SV thuyết trình)




III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  

· Định nghĩa trường lực, trường lực thế.

· Ý nghĩa thế năng. Định luật bảo toàn cơ năng.
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các bài tập chưa giải trong giáo trình.
- Tự nghiên cứu về phần II. Trường hấp dẫn.
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày       tháng      năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga 

Giáo án số : 10
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 08 
      Thực hiện ngày:     /     / 201
Tên bài học:
BÀI TẬP

Mục tiêu: 
– Giải được các bài tóan cơ bản.



– Hiểu rõ hơn về lí thuyết.
I.ỔN ĐỊNH LỚP   

II. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: tài liệu, phấn, bảng.

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Bài tập 1
Xác định tọa độ khối tâm của hệ chất điểm


[image: image22.wmf]O

y(m)

x(m)

1

2

1

2

3g

4g

8g


	5’
	SV thực hiện, 

GV chỉnh sửa

	2 
	Bài tập 2
Xác định tọa độ khối tâm của hệ “Trái Đất – Mặt Trăng”
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	5’
	SV thực hiện.

GV chỉnh sửa.

	3 
	Bài tập 3
Tính momen quán tính của một thanh rắn đồng chất chiều dài l, khối lượng M đối với trục quay (0 đi qua khối tâm và vuông góc với thanh.
	10’
	SV thực hiện.

GV chỉnh sửa.

	4 
	Bài tập 4
Một vô lăng 5 kg bán kính 10 cm đang quay với vận tốc 300 vòng/phút thì bị tác dụng một momen hãm. 

Trong một phút vận tốc giảm còn 180 vòng/phút. Tính momen hãm?
	10’
	SV thực hiện.

GV chỉnh sửa.

	5 
	Bài tập 5
Một thanh đồng chất 0,5 kg chiều dài 20 cm đang quay với vận tốc 5 vòng/s thì bị tác dụng một momen quay 10-2 N.m. Tính gia tốc góc và tìm thời gian để thanh đạt tới vận tốc quay 6 vòng/s.
	10’
	SV thực hiện.

GV chỉnh sửa.


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  

· Tóm tắt lại lí thuyết.

· Vắn tắt cách giải BT.

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các bài tập chưa giải trong giáo trình.
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày       tháng      năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga 

Giáo án số : 11
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 09 
      TỰ HỌC TUẦN 3
Tên bài học:    Bài 6. Trường lực thế. Trường hấp dẫn
Mục tiêu: 
- Trình bày được khái niệm trường lực thế, trường hấp dẫn.

I.  NỘI DUNG TỰ HỌC   


II. Trường hấp dẫn
II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 

Sinh viên tự ra 1 câu hỏi trắc nghiệm về phần tự học trên (Bao gồm 1 câu hỏi + 1 đáp án đúng + 3 đáp án sai). Khuyến khích đề hỏi về lý thuyết. Trường hợp đề tính toán: 

· Đáp án A tính chính xác.

· Đáp án B tính lại nhưng cố tình chưa chỉnh đơn vị gây sai.

· Đáp án C tính lại nhưng trong quá trình biến đổi công thức bị sai.

· Đáp án D tính lại nhưng bị nhầm số liệu của các đại lượng.

Nếu không tính toán, có thể hỏi về việc tăng giảm các đại lượng sẽ dẫn đến việc thay đổi như thế nào các đại lượng liên quan.
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày       tháng      năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga 

Giáo án số : 12
   Số tiết: 02 
   Tổng số tiết đã giảng: 09 
      Thực hiện ngày:     /     / 201
Tên bài học:   Chương V. CƠ HỌC CHẤT LƯU


Bài 7. Cơ học chất lưu
Mục tiêu: 
- Hiểu được các khái niệm mở đầu.
- Hiểu được hiện tượng nội ma sát.
- Sử dụng được công thức cơ bản của tĩnh học chất lưu.
- Sử dụng được công thức Becnuli.
I.ỔN ĐỊNH LỚP    
II. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: tài liệu, phấn, bảng.

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
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	40’
	GV diễn giảng, SV ghi nhận.


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  

· Công thức tính áp suất trong chất lưu tĩnh.

· Công thức định luật bảo toàn dòng.

· Công thức định luật Becnulli.

· Các công thức hệ quả định luật Becnulli.

· Công thức tính lực nội ma sát, công thức Stokes

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các bài tập chưa giải trong giáo trình.
- SV tự nghiên cứu bài Dao động cơ điều hòa.
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày       tháng      năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga 

Giáo án số : 13
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 11 
      Thực hiện ngày:     /     / 201
Tên bài học:
BÀI TẬP

Mục tiêu: 
– Giải được các bài tóan cơ bản.



– Hiểu rõ hơn về lí thuyết.
I.ỔN ĐỊNH LỚP   

II. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: tài liệu, phấn, bảng.

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Bài tập 1

Tìm độ tăng áp suất đối với chất lỏng trong một ống tiêm bán kính 0,6 cm khi ấn lực 10 N lên pít tông.
	15’
	SV thực hiện.

GV giải thích tại sao đề bài ghi là “độ tăng”

	2 
	Bài tập 2
     Một chiếc tàu ngầm ở độ sâu 150 m. Tiết diện ngang vỏ tàu 500 m2.Tìm trọng lượng toàn phần của khối nước biển phía trên tàu. Áp suất ở độ sâu này bằng bao nhiêu?

(nước biển có khối lượng riêng 1,03 g/cm3)
	
	SV thực hiện cùng lúc bài trên

	3 
	Bài tập 3

Một ống dẫn nước có đường kính bên trong 3 cm dẫn nước vào tầng hầm của một ngôi nhà với vận tốc 1 m/s và áp suất 2 atm. Đường kính trong của ống được giảm còn 2 cm và lên tầng trên cao 4 m thì vận tốc và áp suất nước ở tầng trên là bao nhiêu?
	
	SV thực hiện cùng lúc bài trên

	4 
	Bài tập 4 

Biết chênh lệch cao độ giữa hai cột nước trong các ống thẳng đứng là 
[image: image25.wmf]h

D

. Tìm lượng nước chảy qua ống nằm ngang có các tiết diện thẳng S1 và S2 trong 1s? 
	15’
	
[image: image26.wmf]S
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2


GV ghi các công thức lên hình.

SV thực hiện.

	5 
	Bài tập 5
Tính công cần thực hiện để bơm hết nước ra khỏi xy lanh nằm ngang trong khoảng thời gian t bằng cách ấn lên pít tông một lực có cường độ không đổi? Cho biết thể tích nước trong xy lanh là V, tiết diện lỗ bơm là s nhỏ hơn nhiều lần so với tiết diện pít tông. Gọi 
[image: image27.wmf]r

 là khối lượng riêng của nước. Bỏ qua ma sát. 
	5’
	GV chỉ hướng dẫn cách giải. Chú ý SV giả sử trong trường hợp bên ngoài không có không khí 


[image: image28.wmf]V
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III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  

· Tóm tắt lại lí thuyết.

· Vắn tắt cách giải BT.

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các bài tập chưa giải trong giáo trình.
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày       tháng      năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga
Giáo án số : 14
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 12 
      TỰ HỌC TUẦN 4
Tên bài học: Chương VI. DAO ĐỘNG – SÓNG CƠ



Bài 8. Dao động cơ điều hòa
Mục tiêu: 
Khảo sát dao động cơ điều hòa
I. NỘI DUNG TỰ HỌC


I. Hiện tượng


II. Phương trình dao động cơ điều hòa


III. Khảo sát dao động điều hòa


IV. Năng lượng dao động điều hòa

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 

Sinh viên tự ra 1 câu hỏi trắc nghiệm về phần tự học trên (Bao gồm 1 câu hỏi + 1 đáp án đúng + 3 đáp án sai). Khuyến khích đề hỏi về lý thuyết. Trường hợp đề tính toán: 

· Đáp án A tính chính xác.

· Đáp án B tính lại nhưng cố tình chưa chỉnh đơn vị gây sai.

· Đáp án C tính lại nhưng trong quá trình biến đổi công thức bị sai.

· Đáp án D tính lại nhưng bị nhầm số liệu của các đại lượng.

Nếu không tính toán, có thể hỏi về việc tăng giảm các đại lượng sẽ dẫn đến việc thay đổi như thế nào các đại lượng liên quan.
III. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày       tháng      năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga
Giáo án số : 15
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 12 
      Thực hiện ngày:     /     / 201
Tên bài học: Chương VI. DAO ĐỘNG – SÓNG CƠ



Bài 9. Hàm sóng. Sự giao thoa sóng
Mục tiêu: 
- Giới thiệu phương trình truyền sóng.
- Giải thích được hiện tượng giao thoa sóng.

I. ỔN ĐỊNH LỚP    
II. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: tài liệu, phấn, bảng.

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Hàm sóng

     


( phương trình chuyển động



( phương trình truyền sóng 
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	20’
	Sv tự nghiên cứu tài liệu.

GV giải thích ý nghĩa của hàm sóng

	2 
	Ví dụ 

Tính hàm sóng tại một điểm M(0m;2m;0m) từ nguồn đặt tại gốc O có u = 10cos10(t   (m) với vận tốc 1m/s
	20’
	GV nhắc lại các công thức liên quan.


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  

· Hàm sóng.

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các bài tập chưa giải trong giáo trình.
- SV tự nghiên cứu phần II về Sự giao thoa sóng.
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày       tháng      năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga 

Giáo án số : 16
   Số tiết: 02 
   Tổng số tiết đã giảng: 13 
      Thực hiện ngày:     /     / 201
Tên bài học:
BÀI TẬP + KIỂM TRA 1 T

Mục tiêu: 
– Giải được các bài tóan cơ bản.



– Hiểu rõ hơn về lí thuyết.



​​– Kiểm tra được mức độ hấp thu kiến thức.
I.ỔN ĐỊNH LỚP    
II. GIẢNG BÀI MỚI: 
- Đồ dùng dạy học: tài liệu, phấn, bảng.

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Bài tập 1 

Một lò xo thẳng đứng bị giãn thêm 9,6 cm khi treo một vật 1,3 kg.

a. Tính độ cứng của lò xo?

b. Kéo vật xuống một đoạn 5,0 cm rồi thả cho dao động. Tính chu kì, tần số, biên độ, cơ năng và vận tốc cực đại của dao động?
	15’
	SV thực hiện.

GV hướng dẫn.

	2 
	Bài tập 2

Li độ của một chất điểm dđđh cho bởi:

[image: image30.wmf])
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Hãy xác định:

a. Tần số dao động?

b. Vận tốc cực đại? Vận tốc cực đại ở li độ nào?

c. Gia tốc cực đại? Gia tốc cực đại ở li độ nào?

d. Lực tác dụng vào chất điểm? Cho m = 0,1 kg.
	15’
	GV hướng dẫn.

SV thực hiện 
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	3 
	Bài tập 3 

Một chất điểm thực hiện dao động điều hòa dọc theo phương x tuân theo định luật: 
[image: image32.wmf])
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Hãy xác định:

a.Các đồ thị li độ x(t); vận tốc v(t); gia tốc a(t)?

b.Các biểu thức vận tốc v(x); gia tốc a(x)?
	10’
	GV hướng dẫn.

SV thực hiện 
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	4 
	Đề kiểm tra

       (Mỗi lớp đề khác nhau – báo riêng)
	45’
	SV thực hiện nghiêm túc.

GV giám sát.


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  

· Tóm tắt lại lí thuyết.

· Vắn tắt cách giải BT.

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:Thời gian 1 phút.

- Các bài tập chưa giải trong giáo trình.
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày       tháng      năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga 

Giáo án số : 17
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 14 
      TỰ HỌC TUẦN 5
Tên bài học: Chương VI. DAO ĐỘNG – SÓNG CƠ



Bài 9. Hàm sóng – Sự giao thoa sóng
Mục tiêu: 
Trình bày được phương trình truyền sóng và hiện tượng giao thoa sóng.
I. NỘI DUNG TỰ HỌC


II.  Sự giao thoa sóng

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 

Sinh viên tự ra 1 câu hỏi trắc nghiệm về phần tự học trên (Bao gồm 1 câu hỏi + 1 đáp án đúng + 3 đáp án sai). Khuyến khích đề hỏi về lý thuyết. Trường hợp đề tính toán: 

· Đáp án A tính chính xác.

· Đáp án B tính lại nhưng cố tình chưa chỉnh đơn vị gây sai.

· Đáp án C tính lại nhưng trong quá trình biến đổi công thức bị sai.

· Đáp án D tính lại nhưng bị nhầm số liệu của các đại lượng.

Nếu không tính toán, có thể hỏi về việc tăng giảm các đại lượng sẽ dẫn đến việc thay đổi như thế nào các đại lượng liên quan.
III. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày       tháng      năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga
Giáo án số : 18
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 15 
      Thực hiện ngày:     /     / 201
Tên bài học:  Bài 10.  Nguyên lí thứ nhất của nhiệt động học
Mục tiêu: Giới thiệu một số khái niệm, các định luật thực nghiệm về chất khí. Nội dung nguyên lí thứ nhất của nhiệt động lực.
I.ỔN ĐỊNH LỚP   

II. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: tài liệu, phấn, bảng.

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	*ĐVĐ: Nhiệt độ đặc trưng mức độ nóng / lạnh của một vật?

- Quạt làm giảm nhiệt độ phòng??? Không! Đặt nhiệt kế trước quạt khá lâu nhưng không có thay đổi.

- Sờ tay vào mặt bàn gỗ và chân bàn sắt: chân bàn lạnh hơn??? Không! Dùng nhiệt kế đo thì thấy nhiệt độ chúng bằng nhau.
( Nhiệt độ không thể nghĩ một cách đơn giản.
* Thuyết động học phân tử về chất khí
   - V/chất cấu tạo từ hạt vi mô: phân tử.

   - Các ptử luôn chuyển động hỗn độn không ngừng.

   - Cường độ chuyển động biểu hiện ở nhiệt độ:   T ~ ½m
[image: image34.wmf]2
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: vận tốc trung bình của ptử
                
[image: image37.wmf]v

(  (  T (
   - Các phân tử khí chỉ tương tác nhau khi va chạm, tương tác khác (hấp dẫn, điện từ) xem như không có => xem như không có thế năng tương tác giữa các phân tử.
* 3 thông số trạng thái cơ bản của khí lý tưởng







( Thông số nhiệt độ thể hiện năng lượng bên trong (nội năng) khối khí.   
* Các thang đo nhiệt độ:
[image: image38.png]_Jooec 376K 80 R 212°F
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Lưu ý: (t (oC) = (T (K)     tuy  T = t + 273,16
	25’
	GV diễn giảng
[image: image39.jpg]








	I. Các định luật thực nghiệm về chất khí

             [image: image40.png]


                     [image: image41.png]


                     [image: image42.png]



                   p ~ 1/V                             p ~ T                             V ~ T












	15’
	GV đưa các kết quả nghiên cứu các quá trình chuyển trạng thái đặc biệt, yêu cầu sinh viên giải thích theo cách nhìn vi mô.
V( ( mật độ tăng ( số phân tử đập vào sensor tăng ( p (
T( ( 
[image: image43.wmf]v

( ( lực va đập ( ( p (
GV lưu ý SV về đơn vị khi dùng các công thức.
	


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  

· Các định luật thực nghiệm.
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các bài tập chưa giải trong giáo trình.
- SV tự nghiên cứu bài từ phần III.
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày       tháng      năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga
Giáo án số : 19
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 16 
      Thực hiện ngày:     /     / 201
Tên bài học:
NGUYÊN LÍ II NHIỆT ĐỘNG HỌC. HÀM ENTROPY

Mục tiêu: 
- Giới thiệu được nội dung của nguyên lí II.

I.ỔN ĐỊNH LỚP   

II. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: tài liệu, phấn, bảng.

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Những hạn chế của nguyên lí I của nhiệt động học










	5’
	GV đưa ra các tình huống về sự chuyển đổi năng lượng 1 chiều


	2 
	II. Quá trình thuận nghịch và quá trình không thuận nghịch










[image: image44.wmf]1
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	5’
	GV giải thích định nghĩa quá trình TN và bất TN.


	3 
	III.  Nguyên lí II nhiệt động học

Động cơ nhiệt:
[image: image45.png]Tac nhan Nguo"‘n Ianh

Nguén néng




	10’
	GV giới thiệu sơ nét về hoạt động của một động cơ nhiệt cơ bản. 

	4 
	





              (U = 0  = Q1 + Q2 + A   (   Q1 + Q2 = - A 

                                                            Q1 - Q2’ =  A’

( Hiệu suất:   
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  1. Nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang vật nóng hơn nó.
  2. Không thể chế tạo được động cơ lý tưởng (hiệu suất 100%).

  3. Không thể chế tạo được máy lạnh lý tưởng.

  4. Không thể chế tạo động cơ vĩnh cữu loại II.

  5. Không thể biến hoàn toàn nhiệt thành công:



Q1
A





         Q2 = 0

	15’
	GV diễn giảng 

Hiện nay người ta dùng nguồn nóng là mặt trời (dùng muối lỏng để trữ nhiệt)  hay địa nhiệt (bơm nước xuống sâu hơn 25000m đạt đến 700oC), có thể dùng kết hợp với động cơ Stirling. 
Từ biểu thức tính hiệu suất ( không bao giờ 

( = 1 ( ng.lí 2


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  

· Nguyên lí II Nhiệt động lực học.
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các bài tập chưa giải trong giáo trình.
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày       tháng      năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga 

Giáo án số : 20
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 17 
      Thực hiện ngày:     /     / 201
Tên bài học:
BÀI TẬP

Mục tiêu: 
– Giải được các bài tóan cơ bản.



– Hiểu rõ hơn về lí thuyết.
I.ỔN ĐỊNH LỚP   
II. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: tài liệu, phấn, bảng.

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Bài tập 1

Một mẫu khí lí tưởng thực hiện một chu trình như hình vẽ. Nhiệt độ khí ở trạng thái A là 200 K. Hỏi:

a) Mẫu có bao nhiêu mol? 

b) Nhiệt độ khí ở trạng thái B? 

c) Nhiệt độ khí ở trạng thái C? 

d)Nhiệt lượng toàn phần cung cấp cho khí trong cả chu trình?
	10’
	SV thực hiện

GV chỉnh sửa

	2 
	Bài tập 2










	15’
	GV nhắc nhở SV về đơn vị.

SV thực hiện

GV chỉnh sửa

	3 
	Bài tập 3
     Một nhà máy điện hạt nhân có công suất phát 900MW thải nhiệt ra dòng sông với công suất 2100MW thì hiệu suất là bao nhiêu?


P=900MW
 
                       ( = ?
P’=2100MW

	15’
	Nhắc:  P = Q/t
SV thực hiện

GV chỉnh sửa


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  

· Tóm tắt lại lí thuyết.

· Vắn tắt cách giải BT.

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các bài tập chưa giải trong giáo trình.
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày       tháng      năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga 

Giáo án số : 21
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 18 
      TỰ HỌC TUẦN 6
Tên bài học: Chương VI. DAO ĐỘNG – SÓNG CƠ



Bài 10. Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực 
Mục tiêu:  Sử dụng được pt trạng thái KLT để xác định các thông số trạng thái khí. Trình bày được ý nghĩa nguyên lý thứ nhất.
I. NỘI DUNG TỰ HỌC


III. Phương trình trạng thái khí lý tưởng


IV. Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 

Sinh viên tự ra 1 câu hỏi trắc nghiệm về phần tự học trên (Bao gồm 1 câu hỏi + 1 đáp án đúng + 3 đáp án sai). Khuyến khích đề hỏi về lý thuyết. Trường hợp đề tính toán: 

· Đáp án A tính chính xác.

· Đáp án B tính lại nhưng cố tình chưa chỉnh đơn vị gây sai.

· Đáp án C tính lại nhưng trong quá trình biến đổi công thức bị sai.

· Đáp án D tính lại nhưng bị nhầm số liệu của các đại lượng.

Nếu không tính toán, có thể hỏi về việc tăng giảm các đại lượng sẽ dẫn đến việc thay đổi như thế nào các đại lượng liên quan.
III. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày       tháng      năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga
Giáo án số : 22
   Số tiết: 02 
   Tổng số tiết đã giảng: 18 
      Thực hiện ngày:     /     / 201
Tên bài học:
NGUYÊN LÍ II NHIỆT ĐỘNG HỌC. HÀM ENTROPY (tt)
Mục tiêu: 
- Giới thiệu được nội dung của nguyên lí II và hàm entropy.

I.ỔN ĐỊNH LỚP   

II. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: tài liệu, phấn, bảng.

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	III. Chu trình CacnôCarnot 1796-1832 (France) và định lí Cacnô

1. Chu trình Cacnô (thuận nghịch)
2.Định lí Cacnô        
[image: image47.wmf]Carnot
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    ( Đ/c Carnot làm chuẩn thiết kế.      
IV. Biểu thức định lượng của nguyên lí II
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	30’
	SV giải 1 BT ví dụ đơn giản.
GV giới thiệu Động cơ Stirling là một động cơ nhiệt đốt ngoài sử dụng piston. Nó đã được sáng chế và phát triển bởi Reverend Dr Robert Stirling năm 1816. Đây là loại động cơ nhiệt có hiệu suất cao, có thể đạt tới 50% đến 80% hiệu suất lý tưởng của chu trình nhiệt động lực học thuận nghịch (như chu trình Carnot), chỉ bị mất mát do ma sát và giới hạn của vật liệu. Động cơ này cũng hoạt động được trên nhiều nguồn nhiệt, từ năng lượng Mặt Trời, phản ứng hóa học đến phản ứng hạt nhân.

	2 
	V. Hàm entropy và nguyên lí tăng entropy

1. Hàm entropy    
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Tính chất của hàm entropy S:

· là hàm trạng thái không phụ thuộc quá trình.

· có tính cộng được. 
+ 
Biểu thức định lượng của nguyên lí II ở dạng khác: 
[image: image52.wmf]T
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2. Nguyên lí tăng entropy     (S ( 0    “Với quá trình nhiệt động thực tế xảy ra trong một hệ cô lập, entropy của hệ luôn luôn tăng.”
	40’
	SV tự nghiên cứu tài liệu.

GV đưa 1 bài BT VD nhỏ SV thực hiện 

	3 
	VII.
Định lí NơnNernst 1846-1941 Nobel (Germany) ( nguyên lí III)
“ T ( 0   thì   S ( 0”      
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Ta có thể tính được entropy của hệ ở nhiệt độ bất kì:       
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	10’
	SV tự nghiên cứu tài liệu.




III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  

· Nguyên lí II Nhiệt động lực học.

· Hiệu suất động cơ Cacnô.

· Hàm entropy.
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các bài tập chưa giải trong giáo trình.
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày       tháng      năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga
Giáo án số : 23
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 20 
      Thực hiện ngày:     /     / 201
Tên bài học:   Chương VIII. CHẤT LỎNG. CHUYỂN PHA        

Bài 12 Các hiện tượng mặt ngoài của chất lỏng. Khái niệm chuyển pha
Mục tiêu: 
- Giới thiệu được các hiện tượng mặt ngoài của chất lỏng và khái niệm chuyển pha các loại.
I.ỔN ĐỊNH LỚP   

II. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: tài liệu, phấn, bảng.

	 TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Cấu tạo và chuyển động phân tử 

Các phân tử chất lỏng dao động nhiệt tại các vị trí cân bằng một khoảng thời gian rồi di chuyển đến các vị trí cân bằng mới.
Thời gian dao động trung bình của phân tử tại vị trí cân bằng:


[image: image55.wmf]kT
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W là năng lượng hoạt của phân tử , T là nhiệt độ 

k = 1, 38. 10-23 J/K là hằng số BôndơmanBoltzmann 1844-1906 (Austria).
	5’
	SV tự nghiên cứu tài liệu.

GV hỏi về tên các quá trình chuyển trạng thái.

	2 
	II. Các hiện tượng mặt ngoài của chất lỏng

1. Áp suất phân tử







	15’
	SV tự nghiên cứu tài liệu.

GV giảng thêm về nội áp trong khí thực trước để là rõ hơn về áp suất phân tử.



	3 
	III. Hiện tượng mao dẫn
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	20’
	SV tự nghiên cứu tài liệu.

GV đưa bt đơn giản SV giải.


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  

· Cấu trúc phân tử chất lỏng.

· Áp suất phân tử.

· Hiện tượng mao dẫn.

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các bài tập chưa giải trong giáo trình.
- SV tự tìm hiểu phần IV, V, VI.
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày       tháng      năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga 

Giáo án số : 24
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 21 
      TỰ HỌC TUẦN 7
Tên bài học:   Bài 12 Các hiện tượng mặt ngoài của chất lỏng. Khái niệm chuyển pha
Mục tiêu:  Sử dụng được pt trạng thái KLT để xác định các thông số trạng thái khí. Trình bày được ý nghĩa nguyên lý thứ nhất.
I. NỘI DUNG TỰ HỌC

IV.Khái niệm về chuyển pha

V.Phân loại câc chuyển pha

VI.Sự cân bằng pha

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 

Sinh viên tự ra 1 câu hỏi trắc nghiệm về phần tự học trên (Bao gồm 1 câu hỏi + 1 đáp án đúng + 3 đáp án sai). Khuyến khích đề hỏi về lý thuyết. Trường hợp đề tính toán: 

· Đáp án A tính chính xác.

· Đáp án B tính lại nhưng cố tình chưa chỉnh đơn vị gây sai.

· Đáp án C tính lại nhưng trong quá trình biến đổi công thức bị sai.

· Đáp án D tính lại nhưng bị nhầm số liệu của các đại lượng.

Nếu không tính toán, có thể hỏi về việc tăng giảm các đại lượng sẽ dẫn đến việc thay đổi như thế nào các đại lượng liên quan.
III. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày       tháng      năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga
Giáo án số : 25
   Số tiết: 02 
   Tổng số tiết đã giảng: 21
      Thực hiện ngày:     /     / 201
Tên bài học:
Chương IX. TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN        



Bài 13 Khái niệm điện trường. Định lí Ôxtrôgrátxki – Gaox  
Mục tiêu: 
- Giới thiệu được các khái niệm điện trường.
I.ỔN ĐỊNH LỚP   

II. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: tài liệu, phấn, bảng.

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I.Định luật CulôngCoulomb 1736-1806 (France)











	20’
	GV giới thiệu tổng quan.
SV tự nghiên cứu tài liệu.

GV giới thiệu các phép tính toán trên vectơ.

SV giải 1 Bt đơn giản để hiểu rõ hơn cách dùng công thức.




	II. Khái niệm Điện trường, vecto cường độ điện trường

        (                                    (





	20’
	SV tự nghiên cứu tài liệu.

GV hướng dẫn rõ hơn về thuyết tương tác gần và xa.


	


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  

· Công thức định luật Cuolomb.

· Định nghĩa điện trường.
· Công thức cường độ điện trường.

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các bài tập chưa giải trong giáo trình.
- SV tự nghiên cứu phần III. Điện thông.
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày       tháng      năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga 

Giáo án số : 26
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 23 
      Thực hiện ngày:     /     / 201
Tên bài học:
BÀI TẬP

Mục tiêu: 
– Giải được các bài tóan cơ bản.



– Hiểu rõ hơn về lí thuyết.
I.ỔN ĐỊNH LỚP   

II. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: tài liệu, phấn, bảng.

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Bài tập 1. Hai điện tích điểm q1 và q2 cách nhau một khoảng d cố định. 

a. Hỏi độ lớn của lực tĩnh điện tác dụng lên q1. Giả sử q1 = q2 = 20,0 (C và d = 1,5 m. 

b. 
Đặt thêm một điện tích điểm thứ ba q3=20,0(C (hình vẽ). Hỏi độ lớn lực tĩnh điện tác dụng lên q1 khi đó? 
	15’
	GV nhắc lại kiến thức.

Sv thực hiện.

GV chỉnh sửa.

	2 
	Bài tập 2. Hỏi độ lớn của điện tích điểm cần thiết để tạo ra điện trường 1,00N/C ở điểm cách nó 1m?


	10’
	Sv thực hiện.

GV chỉnh sửa.

	3 
	Bài tập 3. Một điện tích điểm dương 50 
[image: image58.wmf]C
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 đặt trong mặt phẳng xy tại điểm có tọa độ 
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 và 
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 là các vectơ đơn vị trên hai trục Ox và Oy. Hãy xác định điện trường tại điểm có tọa độ 
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 và 
[image: image64.wmf]0
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 tính ra mét.


	15’
	GV hướng dẫn cách tính các vectơ.

Sv thực hiện.

GV chỉnh sửa.


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  

· Tóm tắt lại lí thuyết.

· Vắn tắt cách giải BT.

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các bài tập chưa giải trong giáo trình.
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày       tháng      năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga 

Giáo án số : 27
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 24 
      TỰ HỌC TUẦN 8
Tên bài học:   Bài 13.  Khái niệm điện trường
                                 Định luật Ôxtrôgratxky – Gaox
Mục tiêu:  Giới thiệu các khái niệm điện trường, điện thông và nội dung định luật Ôxtrôgratxky – Gaox 

I. NỘI DUNG TỰ HỌC

III.Điện thông

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 

Sinh viên tự ra 1 câu hỏi trắc nghiệm về phần tự học trên (Bao gồm 1 câu hỏi + 1 đáp án đúng + 3 đáp án sai). Khuyến khích đề hỏi về lý thuyết. Trường hợp đề tính toán: 

· Đáp án A tính chính xác.

· Đáp án B tính lại nhưng cố tình chưa chỉnh đơn vị gây sai.

· Đáp án C tính lại nhưng trong quá trình biến đổi công thức bị sai.

· Đáp án D tính lại nhưng bị nhầm số liệu của các đại lượng.

Nếu không tính toán, có thể hỏi về việc tăng giảm các đại lượng sẽ dẫn đến việc thay đổi như thế nào các đại lượng liên quan.
III. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày       tháng      năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga
Giáo án số : 28
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 24
      Thực hiện ngày:     /     / 201
Tên bài học:
Bài 13 Khái niệm điện trường. Định lí Ôxtrôgrátxki – Gaox  (tt)
Mục tiêu: 
- Giới thiệu được nội dung định lí O - G

I.ỔN ĐỊNH LỚP   

II. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: tài liệu, phấn, bảng.

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	IV.  Định lí O– GGauss 1777-1855 (Germany)

1. Góc khối 
- 
Góc khối  từ  O nhìn dt dS: 
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 Góc  khối từ  O nhìn dt S: 
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	5’
	SV tự nghiên cứu tài liệu.


[image: image68.wmf]O

M

dS

n

r

a




	2. Điện thông xuất phát từ một điện tích điểm 

Xét mặt kín S bao quanh điện tích q 

Điện thông qua dt dS:
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Điện thông qua mặt kín S: 
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	10’
	SV tự nghiên cứu tài liệu.


[image: image72.wmf]r
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	3. Định lí Ô-G 

“Điện thông qua một mặt kín bằng tổng đại số các điện tích chứa trong mặt kín đó:  
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	15’
	SV tự nghiên cứu tài liệu.

GV hỏi về việc khi thay đổi hình dạng mặt S có thay đổi điện thông?

Sv giải 1 Bt đơn giản.


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  

· Định lí Ô-G.

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các bài tập chưa giải trong giáo trình.
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày       tháng      năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga
Giáo án số : 29
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 25 
      Thực hiện ngày:     /     / 201
Tên bài học: Bài 14. Những đại lượng đặc trưng của dòng điện. Các định luật Kiarơkhốp
Mục tiêu: 
- Giới thiệu được các đại lượng đặc trưng của dòng điện. 

- Vận dụng được các định luật Kiarơkhốp.
I.ỔN ĐỊNH LỚP   

II. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: tài liệu, phấn, bảng.

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	



	5’
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SV tự nghiên cứu tài liệu.

GV dùng hình để hướng dẫn

	2 
	2. Các định luật Kiarơkhốp 

a. Định luật nút:  
( I vào nút = ( I đi ra khỏi nút
b. Định luật về đường đi:  
UAB = ( Ucác đoạn từ A đến B
c. Định luật về vòng kín: 
( Ucác đoạn tạo vòng kín = 0
* Định luật Ôm cho một đoạn mạch điện tổng quát: 




UAB = ± rI ± 
[image: image75.wmf]x


	35’
	SV ghi nhận.

GV chứng minh đl

GV lưu ý SV về cách dùng đl Ohm.

GV hướng dẫn cách sử dụng định luật vào 1 bài đơn giản


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  

· Mật độ dòng điện.

· 3 định luật K và đl Ohm.

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các bài tập chưa giải trong giáo trình.
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày       tháng      năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga 

Giáo án số : 30
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 26 
      Thực hiện ngày:     /     / 201
Tên bài học:
BÀI TẬP

Mục tiêu: 
– Giải được các bài tóan cơ bản.



– Hiểu rõ hơn về ứng dụng của lí thuyết.
I.ỔN ĐỊNH LỚP   

II. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: tài liệu, phấn, bảng.

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Công thức tính UAB trong sơ đồ: [image: image76.png]




	10’
	SV thực hiện
GV chỉnh sửa

	2 
	Tính UMN trong sơ đồ mạch điện bên 
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	10’
	SV thực hiện

GV chỉnh sửa

	3 
	Cho sơ đồ mạch điện: 
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a.Tìm cường độ và chiều dòng điện chạy qua mỗi điện trở. 

b. Tính UAB  (A là nút bên trên). 

(1 = 3,00 V 
R1 = 5,00 (
(2 = 1,00 V 
R2 = 2,00 (




R3 = 4,00 (
	20’
	GV thực hiện từng bước.

GV hướng dẫn SV dùng máy tính xác định nghiệm hệ 3 ẩn.

SV ghi nhận.


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  

· Tóm tắt lại lí thuyết.

· Vắn tắt cách giải BT.

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các bài tập chưa giải trong giáo trình.
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày       tháng      năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga 

Giáo án số : 31
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 26 
      TỰ HỌC TUẦN 9
Tên bài học: Bài 14. Những đại lượng đặc trưng của dòng điện. Các định luật Kiarơkhốp
Mục tiêu: 
- Giới thiệu được các đại lượng đặc trưng của dòng điện. 

- Vận dụng được các định luật Kiarơkhốp.
I. NỘI DUNG TỰ HỌC

I.Bản chất của dòng điện

II.Những đại lượng đặc trưng của dòng điện

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 

Sinh viên tự ra 1 câu hỏi trắc nghiệm về phần tự học trên (Bao gồm 1 câu hỏi + 1 đáp án đúng + 3 đáp án sai). Khuyến khích đề hỏi về lý thuyết. Trường hợp đề tính toán: 

· Đáp án A tính chính xác.

· Đáp án B tính lại nhưng cố tình chưa chỉnh đơn vị gây sai.

· Đáp án C tính lại nhưng trong quá trình biến đổi công thức bị sai.

· Đáp án D tính lại nhưng bị nhầm số liệu của các đại lượng.

Nếu không tính toán, có thể hỏi về việc tăng giảm các đại lượng sẽ dẫn đến việc thay đổi như thế nào các đại lượng liên quan.
III. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày       tháng      năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga
Giáo án số : 32
   Số tiết: 03 
   Tổng số tiết đã giảng: 27 
      Thực hiện ngày:     /     / 201
Tên bài học:
BÀI TẬP ÔN VÀ THI GIỮA HỌC PHẦN
Mục tiêu: 
– Giải được các bài tóan cơ bản.



– Hiểu rõ hơn về ứng dụng của lí thuyết.
I.ỔN ĐỊNH LỚP 
II. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: tài liệu, phấn, bảng.

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Bài tập về động cơ Carnot
	85’
	SV thực hiện

GV chỉnh sửa

	2 
	Bài tập về điện trường
	
	

	3 
	Bài tập về sự tổng hợp điện trường
	
	

	4 
	Bài tập về tìm nhiệt độ cân bằng 
	
	

	5 
	Bài tập về truyền nhiệt
	
	

	6 
	THI GIỮA HỌC PHẦN

	45’
	(mỗi lớp nhận nhiều đề khác nhau)


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  

· Tóm tắt lại lí thuyết.

· Vắn tắt cách giải BT.

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các bài tập chưa giải trong giáo trình.

- SV tự nghiên cứu trước bài kế tiếp, phần I. Tương tác từ của dòng điện. Định luật Ampe.  
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày       tháng      năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga 

Giáo án số : 33
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 30 
      TỰ HỌC TUẦN 10
Tên bài học:   Chương XI. TỪ TRƯỜNG KHÔNG ĐỔI. HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ        

Bài 15. Từ trường không đổi
Mục tiêu:  Giới thiệu được các đại lượng đặc trưng của từ trường và nội dung định lí O – G đối với từ trường.
I. NỘI DUNG TỰ HỌC

      I. Tương tác từ của dòng điện. Định luật Ampe

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 

Sinh viên tự ra 1 câu hỏi trắc nghiệm về phần tự học trên (Bao gồm 1 câu hỏi + 1 đáp án đúng + 3 đáp án sai). Khuyến khích đề hỏi về lý thuyết. Trường hợp đề tính toán: 

· Đáp án A tính chính xác.

· Đáp án B tính lại nhưng cố tình chưa chỉnh đơn vị gây sai.

· Đáp án C tính lại nhưng trong quá trình biến đổi công thức bị sai.

· Đáp án D tính lại nhưng bị nhầm số liệu của các đại lượng.

Nếu không tính toán, có thể hỏi về việc tăng giảm các đại lượng sẽ dẫn đến việc thay đổi như thế nào các đại lượng liên quan.
III. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày       tháng      năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga
Giáo án số : 34
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 30 
      Thực hiện ngày:     /     / 201
Tên bài học:   Chương XI. TỪ TRƯỜNG KHÔNG ĐỔI. HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ        

Bài 15. Từ trường không đổi
Mục tiêu:  Giới thiệu được các đại lượng đặc trưng của từ trường và nội dung định lí O – G đối với từ trường.
I.ỔN ĐỊNH LỚP 

II. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: tài liệu, phấn, bảng.

	 TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	



                                         (













	40’
	SV tự nghiên cứu tài liệu.

Liên hệ lại định nghĩa điện trường.


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  

· Định nghĩa từ trường.

· Công thức định luật Ampe.

· Cách xác định chiều cảm ứng từ. 

· Công thức tính cảm ứng từ, cường độ từ trường.

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các bài tập chưa giải trong giáo trình.
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày       tháng      năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga 

Giáo án số : 35
   Số tiết: 02 
   Tổng số tiết đã giảng: 31 
      Thực hiện ngày:     /     / 201
Tên bài học:   Bài 16.
 Chuyển động của hạt tích điện trong từ trường và các hiện tượng về cảm ứng điện từ
Mục tiêu: 
- Hiểu tác dụng của từ trường lên hạt tích điện chuyển động trong từ trường.

I.ỔN ĐỊNH LỚP   

II. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: tài liệu, phấn, bảng.

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
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	10’
	SV tự nghiên cứu tài liệu

GV giới thiệu lại quy tắc bàn tay trái
GV giới thiệu về nguyên tắc hđ của máy khối phổ kế.


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  

· Lực Lorentz.

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

· - Các bài tập chưa giải trong giáo trình. 
· SV tự nghiên cứu Hiện tượng cảm ứng điện từ.

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày       tháng      năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga
Giáo án số : 36
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 33 
      TỰ HỌC TUẦN 11
Tên bài học:   Bài 16.
 Chuyển động của hạt tích điện trong từ trường và các hiện tượng về cảm ứng điện từ
Mục tiêu: 
- Hiểu tác dụng của từ trường lên hạt tích điện chuyển động trong từ trường.

I. NỘI DUNG TỰ HỌC

III.Hiện tượng cảm ứng điện từ

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 

Sinh viên tự ra 1 câu hỏi trắc nghiệm về phần tự học trên (Bao gồm 1 câu hỏi + 1 đáp án đúng + 3 đáp án sai). Khuyến khích đề hỏi về lý thuyết. Trường hợp đề tính toán: 

· Đáp án A tính chính xác.

· Đáp án B tính lại nhưng cố tình chưa chỉnh đơn vị gây sai.

· Đáp án C tính lại nhưng trong quá trình biến đổi công thức bị sai.

· Đáp án D tính lại nhưng bị nhầm số liệu của các đại lượng.

Nếu không tính toán, có thể hỏi về việc tăng giảm các đại lượng sẽ dẫn đến việc thay đổi như thế nào các đại lượng liên quan.
III. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày       tháng      năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga
Giáo án số : 37
   Số tiết: 03 
   Tổng số tiết đã giảng: 33 
      Thực hiện ngày:     /     / 201
Tên bài học:   Bài 17.
TRƯỜNG ĐIỆN TỪ. SÓNG ĐIỆN TỪ

Mục tiêu:  - Hiểu được các luận điểm và hệ thống các phương trình Mắcxoen về trường điện từ và ý nghĩa hệ phương trình Măcxoen.

I.ỔN ĐỊNH LỚP  
II. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: tài liệu, phấn, bảng.

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	







	40’
	SV tự nghiên cứu tài liệu

GV giới thiệu các công thức, giải thích ý nghĩa các công thức, ý nghĩa các toán tử div, rot, grat.


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  

· Luận điểm của Maxwell về trường điện từ. Các phương trình Maxwell.

· Sóng điện từ: định nghĩa, mô hình, tính chất.

· Thang sóng điện từ.

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các bài tập chưa giải trong giáo trình.
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày       tháng      năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga
Giáo án số : 38
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 36 
      TỰ HỌC TUẦN 12
Tên bài học:
Bài 18. Cơ sở của quang học sóng. Giao thoa ánh sáng
Mục tiêu: 
- Giới thiệu được cơ sở của quang học sóng. 

- Trình bày và giải thích được hiện tượng giao thoa sóng ánh sáng.

I. NỘI DUNG TỰ HỌC

I.Cơ sở của quang học sóng

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 

Sinh viên tự ra 1 câu hỏi trắc nghiệm về phần tự học trên (Bao gồm 1 câu hỏi + 1 đáp án đúng + 3 đáp án sai). Khuyến khích đề hỏi về lý thuyết. Trường hợp đề tính toán: 

· Đáp án A tính chính xác.

· Đáp án B tính lại nhưng cố tình chưa chỉnh đơn vị gây sai.

· Đáp án C tính lại nhưng trong quá trình biến đổi công thức bị sai.

· Đáp án D tính lại nhưng bị nhầm số liệu của các đại lượng.

Nếu không tính toán, có thể hỏi về việc tăng giảm các đại lượng sẽ dẫn đến việc thay đổi như thế nào các đại lượng liên quan.
III. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày       tháng      năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga
Giáo án số : 39
   Số tiết: 02 
   Tổng số tiết đã giảng: 36 
      Thực hiện ngày:     /     / 201
Tên bài học:
Bài 18. Cơ sở của quang học sóng. Giao thoa ánh sáng
Mục tiêu: 
- Giới thiệu được cơ sở của quang học sóng. 

- Trình bày và giải thích được hiện tượng giao thoa sóng ánh sáng.

I.ỔN ĐỊNH LỚP   

II. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: tài liệu, phấn, bảng.

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện




	
	40’
	SV tự nghiên cứu tài liệu

GV giải thích về 3 điều kiện về không gian và thời gian của 2 sóng kết hợp. 

	


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  

· Các cách tạo nguồn sáng kết hợp.

· Phương trình dao động sáng.

· Vị trí các vân giao thoa.

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các bài tập chưa giải trong giáo trình.
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày       tháng      năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga
Giáo án số : 40
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 38 
      Thực hiện ngày:     /     / 201
Tên bài học:
BÀI TẬP

Mục tiêu: 
– Giải được các bài tóan cơ bản.



– Hiểu rõ hơn về lí thuyết.
I.ỔN ĐỊNH LỚP   

II. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: tài liệu, phấn, bảng.

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Bài tập 1. Chiếu ánh sáng có bước sóng ( = 0,6 (m vào hai khe hở hẹp song song cách nhau một khoảng l =1 mm và cách đều nguồn sáng. Trên màn đặt song song và cách mặt phẳng chứa hai khe hở một đoạn D =1 m, ta thu được một hệ thống vân giao thoa.

a. 
Tính khoảng vân.

b. 
Xác định vị trí của vân tối thứ nhất, thứ hai, thứ ba.

c. 
Đặt trước một trong hai khe hở một bản mỏng phẳng trong suốt có hai mặt song song bề dày e =12(m và chiết suất n =1,5. Khi này hệ thống vân giao thoa có gì thay đổi? Xác định độ dịch chuyển của hệ thống vân?

d. 
Nếu không đặt bản mỏng mà lại đổ đầy một chất lỏng vào khoảng giữa màn ảnh và mặt phẳng chứa hai khe hở thì thấy bề rộng vân giao thoa bây giờ là i’=0,45 mm. Tính chiết suất của chất lỏng?
	20’
	GV hướng dẫn.

SV thực hiện.

GV chỉnh sửa.

	2 
	Bài tập 2. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Yăng, người ta sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước ( ( ((( (m. Khoảng cách giữa hai khe sáng l = 0,8 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe sáng đến màn ảnh D = 1,2 m.

a. 
Tính khoảng vân.

b.
Xác định vị trí của ba vân sáng đầu tiên.

c.
Đặt trước một trong hai khe sáng một bản mỏng phẳng trong suốt có hai mặt song song bề dày e = 8 (m và chiết suất n = 1,6. Bề rộng vân giao thoa có gì thay đổi không? Xác định độ dịch chuyển của hệ thống vân?

d. 
Nếu không đặt bản mỏng mà lại đổ đầy nước chiết suất n’ = 4/3 vào khoảng giữa hai mặt phẳng chứa các khe và màn ảnh thì hệ thống vân giao thoa có gì thay đổi? Tính bề rộng vân giao thoa trong trường hợp này?
	20’
	GV hướng dẫn.

SV thực hiện.

GV chỉnh sửa.


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  

· Tóm tắt lại lí thuyết.

· Vắn tắt cách giải BT.

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các bài tập chưa giải trong giáo trình.
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày       tháng      năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga
Giáo án số : 41
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 39 
      TỰ HỌC TUẦN 13
Tên bài học: Bài 19.
NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG

Mục tiêu: 
Giới thiệu được sự nhiễu xạ ánh sáng gây bởi các sóng cầu và bởi các sóng phẳng.
I. NỘI DUNG TỰ HỌC

I.Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng

II.Nhiễu xạ gây bởi các sóng cầu

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 

Sinh viên tự ra 1 câu hỏi trắc nghiệm về phần tự học trên (Bao gồm 1 câu hỏi + 1 đáp án đúng + 3 đáp án sai). Khuyến khích đề hỏi về lý thuyết. Trường hợp đề tính toán: 

· Đáp án A tính chính xác.

· Đáp án B tính lại nhưng cố tình chưa chỉnh đơn vị gây sai.

· Đáp án C tính lại nhưng trong quá trình biến đổi công thức bị sai.

· Đáp án D tính lại nhưng bị nhầm số liệu của các đại lượng.

Nếu không tính toán, có thể hỏi về việc tăng giảm các đại lượng sẽ dẫn đến việc thay đổi như thế nào các đại lượng liên quan.
III. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày       tháng      năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga
Giáo án số : 42
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 39 
      Thực hiện ngày:     /     / 201
Tên bài học: Bài 19.
NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG

Mục tiêu: 
Giới thiệu được sự nhiễu xạ ánh sáng gây bởi các sóng cầu và bởi các sóng phẳng.
I.ỔN ĐỊNH LỚP 

II. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: tài liệu, phấn, bảng.

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	






	40’
	SV tự nghiên cứu tài liệu ở nhà.
GV hướng dẫn, đưa hình ảnh để sv quan sát.


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  

· Bản chất hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng.

· Định lí Huyghen - Frenen.

· Phương pháp đới cầu Frenen.

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các bài tập chưa giải trong giáo trình.
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày       tháng      năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga
Giáo án số : 43
   Số tiết: 02 
   Tổng số tiết đã giảng: 40 
      Thực hiện ngày:     /     / 201
Tên bài học:
BÀI TẬP

Mục tiêu: 
– Giải được các bài tóan cơ bản.



– Hiểu rõ hơn về lí thuyết.
I.ỔN ĐỊNH LỚP 

II. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: tài liệu, phấn, bảng.

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Một chất điểm chuyển động trong mặt phẳng xOy có các phương trình chuyển động là:     
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      Xác định quỹ đạo chuyển động của chất điểm?
	10’
	GV hướng dẫn.

SV thực hiện.

GV chỉnh sửa.

	2 
	Cho hệ vật sau: Với  m1 = 10 g ;   m2 = 10 g ; ( = 300

            Dây khối lượng không đáng kể, không dãn. Bỏ qua ma sát. 

Hãy xác định gia tốc của hệ và tính lực căng dây
	30’
	GV hướng dẫn.

SV thực hiện.

GV chỉnh sửa.

	3 
	Xác định nhiệt độ bách phân của 2 mol khí lí tưởng khi đặt trong bình 12 lít ở áp suất 3 atm.  
	10’
	GV hướng dẫn.

SV thực hiện.

GV chỉnh sửa.

	4 
	Hình bên phải mô tả ống chứa chất lưu lỏng. Áp suất chất lưu tại hai điểm X và Y lần lượt là 800,8 Torr và 760,0 Torr. Biết chênh lệch độ cao giữa 2 mực chất lưu là 
h = 544 mm. Tính khối lượng riêng của chất lưu.                                    
	10’
	GV hướng dẫn.

SV thực hiện.

GV chỉnh sửa.

	5 
	Tính I ( và xác định chiều dđ thực tế), UAC , UBC trong mạch sau: [image: image82.png]E=ov

R=10

m=20

Ep=3v




   
	25’
	GV hướng dẫn.

SV thực hiện.

GV chỉnh sửa.


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  

· Tóm tắt lại lí thuyết.

· Vắn tắt cách giải BT.

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các bài tập chưa giải trong giáo trình.
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày       tháng      năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga
Giáo án số : 44
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 42 
      TỰ HỌC TUẦN 14
Tên bài học:  Bài 20.
PHÂN CỰC ÁNH SÁNG

Mục tiêu: 
- Giới thiệu hiện tượng phân cực ánh sáng do phản xạ, khúc xạ, lưỡng chiết.

I. NỘI DUNG TỰ HỌC

I.Ánh sáng tự nhiên và ánh sáng phân cực

II.Phân cực ánh sáng do phản xạ và khúc xạ

III.Phân cực do lưỡng chiết

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 

Sinh viên tự ra 1 câu hỏi trắc nghiệm về phần tự học trên (Bao gồm 1 câu hỏi + 1 đáp án đúng + 3 đáp án sai). Khuyến khích đề hỏi về lý thuyết. Trường hợp đề tính toán: 

· Đáp án A tính chính xác.

· Đáp án B tính lại nhưng cố tình chưa chỉnh đơn vị gây sai.

· Đáp án C tính lại nhưng trong quá trình biến đổi công thức bị sai.

· Đáp án D tính lại nhưng bị nhầm số liệu của các đại lượng.

Nếu không tính toán, có thể hỏi về việc tăng giảm các đại lượng sẽ dẫn đến việc thay đổi như thế nào các đại lượng liên quan.
III. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày       tháng      năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga
Giáo án số : 45
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 42 
      Thực hiện ngày:     /     / 201
Tên bài học:  Bài 20.
PHÂN CỰC ÁNH SÁNG

Mục tiêu: 
- Giới thiệu hiện tượng phân cực ánh sáng do phản xạ, khúc xạ, lưỡng chiết.

I.ỔN ĐỊNH LỚP    
II. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: tài liệu, phấn, bảng.

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	












	40’
	SV tự nghiên cứu tài liệu ở nhà
GV trình bày một số ứng dụng



III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  

- Hiện tượng phân cực ánh sáng do phản xạ, khúc xa.

- Khái niệm lưỡng chiết.

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 45 phút.

- Yêu cầu SV tổng kết lại các bước thực hiện cho từng dạng bài tập. GV chỉnh sửa.

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày       tháng      năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga
Giáo án số : 46
   Số tiết: 02 
   Tổng số tiết đã giảng: 43 
      Thực hiện ngày:     /     / 201
Tên bài học:
BÀI TẬP

Mục tiêu: 
– Giải được các bài tóan cơ bản.



– Hiểu rõ hơn về lí thuyết.
I.ỔN ĐỊNH LỚP   

II. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: tài liệu, phấn, bảng.

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Tính số phân tử của 10 lít khí lí tưởng ở áp suất 200 mmHg và nhiệt độ 30 OC.

	10’
	GV hướng dẫn.

SV thực hiện.

GV chỉnh sửa.

	2 
	Tính áp suất trong hệ thống khí hình bên 
biết độ chênh lệch mực nước trong áp kế là 90 cm.

	10’
	GV hướng dẫn.

SV thực hiện.

GV chỉnh sửa.

	3 
	Xác định khoảng cách điểm có cường độ điện trường 6 V/m đến điện tích điểm q = - 5 pC tạo nên điện trường đó trong môi trường có hằng số điện môi bằng 3.

	10’
	GV hướng dẫn.

SV thực hiện.

GV chỉnh sửa.

	4 
	Xác định cực tính, độ lớn và tính chất nguồn thu/phát của nguồn E trong mạch sau: [image: image83.png]LI
R=50
E=
I=2a
Ro=40





	20’
	GV hướng dẫn.

SV thực hiện.

GV chỉnh sửa.

	5 
	Thí nghiệm giao thoa Yâng: ánh sáng đơn sắc có bước sóng (; khoảng cách giữa 2 khe sáng là l = 0,15 mm; khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe sáng đến màn là D = 1,26 m chứa đầy nước có chiết suất n = 1,33.  Khoảng cách giữa 7 vân sáng liên tiếp đo được là 2,4 cm. Tính (?  

	20’
	GV hướng dẫn.

SV thực hiện.

GV chỉnh sửa.

	6 
	Thí nghiệm giao thoa Yâng sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 550 nm. Khoảng cách giữa hai khe sáng  là 0,5 mm. Khoảng cách từ mặt phăng chứa hai khe đến màn ảnh là 1 m. Khi đưa một hóa chất vào bình như hình thì khoảng vân hẹp lại 1,2 lần so với dùng môi trường không khí. Hãy tính khoảng vân lúc đó và vận tốc truyền ánh sáng trong môi trường mới này.
	15’
	GV hướng dẫn.

SV thực hiện.

GV chỉnh sửa.


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  

· Tóm tắt lại lí thuyết.

· Vắn tắt cách giải BT.

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các bài tập chưa giải trong giáo trình.
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày       tháng      năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga
Giáo án số : 47
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 45 
      TỰ HỌC TUẦN 15
Mục tiêu: Tổng hợp kiến thức môn học 

I.NỘI DUNG TỰ HỌC
Giáo trình vật lí 1

II.CÂU HỎI 
Các vấn đề giới hạn trong đề cương ôn thi vật lí 1

III. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày       tháng      năm 201


Chữ ký giáo viên

                      Nguyễn Thị Huyền Nga
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Hiệu suất:	
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Lực này ép lên phần chất lỏng phía trong gây nên một áp suất gọi là áp suất phân tử. 
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